MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: CÔNG NGHỆ 7  - NĂM HỌC: 2022 – 2023

(Thời gian kiểm tra: 45 phút )

1. Phạm vi kiến thức:  Từ tiết thứ 13 đến tiết thứ 16 theo PPCT 
2. Mục đích:

   - Đối với học sinh: 
+ Trình bày vai trò của rừng

+Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

+ Tóm tắt được quy trình trồng, chăm sóc rừng và các biện pháp bảo vệ rừng.

+ có ý thức trồng,chăm sóc, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

   - Đối với giáo viên:

Thông qua kiểm tra đánh giá học sinh nắm được mức độ tiếp thu kiến thức của các em, từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy để khắc phục những yếu kém của các em cũng như nâng cao chất lượng dạy học.

· Đề kiểm tra ( hình thức 30% TNKQ, 70% TL)

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra 
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	NHẬN BIẾT
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	Bài 6: Rừng  ở Việt Nam


	câu 1

câu 3

câu 6

(1,5đ)
	
	
	
	
	câu 10

(3đ)
	
	

	Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng


	câu 2
(0,5đ)
	câu 7
(1đ)
	câu 4

câu 5

(1đ)
	câu 8

(1,5đ)
	
	câu 9
(1,5đ)
	
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	5
3
30%
	3
2,5
25%
	2
4,5

45%
	10
10

100%


Phòng GD – ĐT Hớn Quản                            ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 

Trường TH&THCS ..............                              Năm học : 2022- 2023
Họ và tên :.............................                          Môn thi: Công Nghệ   7
Lớp :......................................            Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề )
A.Trắc nghiệm: (3.điểm )
Chọn chỉ một phương án trả lời đúng trong các phương án A, B, C, D 
Câu 1:Rừng phòng hộ có chức năng chính là gì ?
A. Bảo vệ nguồn nước bảo vệ đất.

B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật  rừng .

C. Cung cấp gỗ.

D.Phục  vụ nghiên cứu khoa học. 

Câu 2: công việc nào dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị cây con để trồng rừng

A. Phân bón lót cho cây

B. Chọn cây con đủ tiêu chuẩn sinh trưởng phát triển tốt 
C. Làm sạch có chỗ đào hố trồng cây

D. Tưới nước để cây con sinh trưởng phát triển tốt

Câu 3:Chức năng chính của rừng sản xuất là gì?

A.Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.

B.Bảo tồn rừng nguyên sinh

C.Cung cấp gỗ và các lâm sản ngoài gỗ.

Câu 4:Cần phát quang khi chăm sóc cây rừng mới trồng để:

A. Cây con không bị hoang dại chèn ép.

B .cây con không bị gãy đổ khi mưa bão.

C. Bổ sung dinh dưỡng cho cây con.

D. Cung cấp đủ nước cho cây con.

Câu 5:Mục đích chăm sóc cây rừng sau khi trồng là gì?

A. Giúp cây con có khả năng chịu khô hạn.

B. Giúp cây con có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển nhanh.

C. Giúp cây con không bị sâu bệnh hại. 

D.Giúp cho rễ của cây con cắm chắc vào đất .

Câu 6:Chức năng chính của rừng đặc dụng là gì

A. Chống xói mòn, hạn chế lũ lụt.

B. Phục vụ du lịch.

C.Cung cấp  lâm sản ngoài gỗ.

D.Chống sa mạc hoá.

B. TỰ LUẬN(7.0 điểm)
Câu 7(1,5 điểm). Rừng có tác động như thế nào đến đời sống của con người? Ở Việt Nam có những loại rừng nào?

Câu 8. (1điểm) Theo em, tại sao ở những vùng đất xấu, đồi núi trọc lại áp dụng trồng rừng bằng cây con có bầu đất?
Câu 9. (1,5 điểm) Quan sát Hình 7.3 và sắp xếp các công việc trồng rừng bằng cây con có bầu đất theo thứ tự thích hợp.
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Câu 10 (3 điểm). Em hãy nêu vai trò của rừng đối với môi trường, đời sống và sản xuất trong mỗi trường hợp được minh hoạ ở Hình 6.1
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HƯỚNG DẪN CHẤM  CN 7 
I.  TRẮC NGHIỆM: (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B
	B


II.  PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm).

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	7
(1,5 điểm)
	* Tác động của rừng đối với con người là:

- Điều hòa khí hậu
- Chắn cát

- Cung cấp nguyên liệu gỗ cho sản xuất

- Hạn chế xói mòn, sạt lở, lũ lụt

- Phục vụ nghiên cứu

* Các loại rừng: rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng ngập nước ,…
	   0.25

   0.2 5

0. 25
0. 25

0. 25

0. 25

	8
(1 điểm)
	-Ở những vùng đất xấu, đồi núi trọc lại áp dụng trồng rừng bằng cây con có bầu đất vì bầu đất có đủ phân bón và tơi xốp đảm bảo cho cây phát triển.
- Ngoài ra trong quy trình trồng được nền đất 2 lần đảm bảo chặt gốc cây, đảm bảo cho cây phát triển tốt.
	0,75
0,75



	9(1,5 điểm)
	Thứ tự thích hợp là:
	

	1
	Tạo lỗ trong hố trồng
	0.25

	2
	Rạch vỏ bầu đất của cây con
	0.25

	3
	Đặt bầu cây con vào hố trồng
	0.25

	4
	Lấp và nén đất lần 1
	0.25

	5
	Lấp và nén đất lần 2
	0.25

	6
	Vun gốc
	0.25


	10
(3 điểm)
	Vai trò của rừng đối với môi trường, đời sống và sản xuất trong mỗi trường hợp được minh họa ở hình 6.1 là:
	

	Hình 6.1a
	Cung cấp khí Oxygen và thu nhận khí Carbon dioxide giúp không khí trong lành và góp phần điều hòa khí hậu.
	0,5

	Hình 6.1b
	Chắn gió, chống cát di động ven biển, che chở cho vùng đất phía trong đất liền.
	0,5

	Hình 6.1c
	 Cung cấp nguyên liệu gỗ cho sản xuất 


	0,5

	Hình 6.1d
	Rừng ngăn cản, làm giảm tốc độ của dòng chảy bề mặt của nước mưa, từ đó giúp bảo vệ độ phì nhiêu của đất, hạn chế các hiện tượng xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt.
	0,5


	Hình 6.1e
	Phục vụ nghiên cứu khoa học.
	0,5

	Hình 6.1f
	Môi trường sinh sống tốt cho nhiều loài động vật.
	0,5
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